
TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết học Tuần áp dụng
Phòng 

học cũ

Phòng 

học mới
CBGD Khoa

1 025157 Đo lường nâng cao CN 3 - 5 25, 26 211B1 402B4 TS. Bành Quốc Nguyên Khoa Cơ khí

2 025153 Động lực học CN 7 - 9 25, 26, 27, 28 307B1 402B4 PGS.TS Trần Thiên Phúc Khoa Cơ khí

3 025201 Cảm biến và Ứng dụng CN 10 - 12 25, 26 307B1 402B4 PGS.TS Võ Tường Quân Khoa Cơ khí

4 025166
Lựa chọn vật liệu trong 

thiết kế kỹ thuật
3 13 - 15 25, 26, 27, 28 306B1 301B4 TS. Lương Hồng Đức Khoa Cơ khí

5 025181
Thiết kế và phát triển 

sản phẩm
7 7 - 9 25, 26, 27, 28 307B1 301B4

GS.TS Nguyễn Thanh 

Nam
Khoa Cơ khí

6 025184
Quản lý chất lượng tổng 

thể
7 10 - 12 25, 26, 27, 28 301B10 204B10 TS. Phan Thị Mai Hà Khoa Cơ khí

7 054019 Kiến trúc máy tính 3 13 - 15 25 207B1 302B4 ThS. Vũ Trọng Thiên
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

8 055159 Hệ thống nhúng 6 13 - 15 25 211B1 301B4 TS. Phạm Hoàng Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

9 125116
Chuyên đề vật lý nâng 

cao 1
CN 7 - 9 25, 26 206B1 403B4 TS. Đậu Sỹ Hiếu Khoa Khoa học ứng dụng

10 125939 Tin học vật lý kỹ thuật 2 CN 10 - 12 25, 26, 27 206B1 403B4
PGS.TS Huỳnh Quang 

Linh
Khoa Khoa học ứng dụng

11 125937 Cơ sở laser và ứng dụng 7 4 - 6 25, 26, 27 206B1 302B4 PGS.TS Trần Minh Thái Khoa Khoa học ứng dụng

12 095077
Động lực học ô tô nâng 

cao
4 13 - 15 25, 26, 27, 28 206B1 301B4

PGS.TS Nguyễn Hữu 

Hường
Khoa Kỹ thuật Giao thông

13 064049
Sinh học phân tử và di 

truyền
3 13 - 15 25, 26, 27, 28 211B1 303B4

PGS.TS Nguyễn Thúy 

Hương
Khoa Kỹ thuật Hóa học
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14 075095
Chuyển đổi kinh doanh 

số
6 13 - 15 25, 26 306B1 302B4

PGS.TS Phạm Quốc 

Trung
Khoa Quản lý Công nghiệp

15 045198
Cấu trúc và vận hành thị 

trường điện
CN 3 - 5 25, 26 207B1 403B4 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

16 045145
Phương pháp tối ưu và 

ứng dụng
CN 4 - 6 25, 26 206B1 405B4 PGS.TS Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

17 045195 Máy học và ứng dụng CN 7 - 9 25, 26 310B1 405B4 TS. Võ Tuấn Kiệt Khoa Điện - Điện tử

18 045137
Hệ thống thông tin nâng 

cao
4 13 - 15 25, 26, 27, 28 307B1 302B4 GS.TS Lê Tiến Thường Khoa Điện - Điện tử

19 045168 Điều khiển thích nghi 4 13 - 15 25, 26, 27, 28 211B1 303B4 TS. Nguyễn Trọng Tài Khoa Điện - Điện tử

20 045133 Lưới điện thông minh 5 13 - 15 25, 26 307B1 301B4 PGS.TS Phan Quốc Dũng Khoa Điện - Điện tử

21 045192
Quản lý và vận hành hệ 

thống điện
6 13 - 15 25, 26 207B1 303B4 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

22 045119 Quy hoạch hệ thống điện 7 3 - 5 25, 26 310B1 301B4 TS. Trần Hoàng Lĩnh Khoa Điện - Điện tử

23 045148 Thiết kế vi mạch cao tần 7 10 - 12 25, 26, 27, 28 214B1 113B1
TS. Huỳnh Phú Minh 

Cường
Khoa Điện - Điện tử

24 045130

Điện tử công suất trong 

hệ thống điện gió và mặt 

trời

7 10 - 12 25, 26 211B1 302B4 PGS.TS Phan Quốc Dũng Khoa Điện - Điện tử

25 045115
Quá độ điện từ và ổn 

định hệ thống điện
7 13 - 15 25, 26 306B1 401B4

PGS.TS Phan Thị Thanh 

Bình
Khoa Điện - Điện tử

26 045143 Xử lý ảnh và video 7 13 - 15 25, 26 214B1 402B4 TS. Võ Tuấn Kiệt Khoa Điện - Điện tử

Lưu ý:

Tuần học tính theo tuần Cao học, tuần hiện tại là tuần 25 (từ ngày 27/7/2020).

Thứ và giờ học không thay đổi.


